


	

	GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HỌC SINH GIỎI LỚP 12
TPHCM KHÓA THI 05/03/ 2019
MÔN TOÁN
TIME: 120 PHÚT




ĐỀ BÀI

Câu 1.	Giải phương trình: .






Câu 2.	Cho hàm số  và hai số thực,thỏa mãn các điều kiện: ; . Tính .













Câu 3.	Cho hàm số  có đồ thị . Xét  di chuyển trên  và có hoành độ . Tiếp tuyến của  ở cắt  tại hai điểm ,  phân biệt và khác . Tìm giá trị lớn nhất của tung độ trung điểm  của đoạn thẳng .









Câu 4.	Cho hình lăng trụ tam giác  có đáy  là tam giác vuông cân ở  với  và hình chiếu của  lên mặt phẳng  trùng với trung điểm . Biết rằng diện tích của tứ giác  bằng .

	   a) Tính theo  thể tích của hình lăng trụ đã cho.



b) Tính theo  thể tích của hình trụ nhỏ nhất có hai đáy lần lượt nằm trên hai mặt phẳng ,  và chứa toàn bộ lăng trụ đã cho bên trong. 



Câu 5. 	Cho các số thực  thỏa mãn  và  .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  .
HẾT.



LỜI GIẢI CHI TIẾT


Câu 1.	Giải phương trình: .        (1)
Lời giải
Tác giả: Tú Tam Tạng Fb:Tú Tam Tạng  

Điều kiện: .

Với điều kiện trên phương trình (1) trở thành:.


Đặt  với .



           .

           



. Suy ra  đồng biến trên .


Ta có:  là nghiệm duy nhất.

Vậy tập nghiệm của phương trình là .






Câu 2.	Cho hàm số  và hai số thực,thỏa mãn các điều kiện: ; . Tính .
Lời giải
Tác giả: Tạ Thị Huyền Trang ; Fb:Tạ Thị Huyền Trang                     

Đặt .

Ta có 

	                                       .

	    Xét hàm: .

                                 .
                BBT:
[image: C:\Users\win 7\Downloads\67082833_707238076401764_1049872951274373120_n.png]


                Đặt . Ta có 

	                                                  

	                                                  .

                Ta có                                                                                    

	  .

                Vậy .
	     HƯỚNG GIẢI 2 

	    Đặt  

	    Ta có : .

	    Lại có :  


		 với mọi .


	    Do đó :  . Khi đó từ  



	   Suy ra  và  . Vậy  













[bookmark: MTBlankEqn]Câu 3.	Cho hàm số  có đồ thị . Xét  di chuyển trên  và có hoành độ . Tiếp tuyến của  ở cắt  tại hai điểm ,  phân biệt và khác . Tìm giá trị lớn nhất của tung độ trung điểm  của đoạn thẳng .
Lời giải
Tác giả: Lương Thị Hương Liễu ; Fb: Hương Liễu Lương.                     

Ta có: .

Phương trình tiếp tuyến tại tiếp điểm  :


.


Phương trình hoành độ giao điểm của   và : 




 .



Điều kiện: (*) phải có hai nghiệm phân biệt khác .






Giả sử  và cắt nhau tại hai điểm  và  với ,   là hai nghiệm của phương trình (*).



Gọi là trung điểm của đoạn . Ta có .

Suy ra, .

Xét .
Bảng biến thiên: 
[image: ]


Từ BBT, ta có  khi .

Vậy  là giá trị cần tìm.









Câu 4.	Cho hình lăng trụ tam giác  có đáy  là tam giác vuông cân ở  với  và hình chiếu của  lên mặt phẳng  trùng với trung điểm . Biết rằng diện tích của tứ giác  bằng .

	a) Tính theo  thể tích của hình lăng trụ đã cho.



	b)Tính theo  thể tích của hình trụ nhỏ nhất có hai đáy lần lượt nằm trên hai mặt phẳng ,  và chứa toàn bộ lăng trụ đã cho bên trong. 
Lời giải
Tác giả: Phạm Hoàng Hải; Fb: Phamhoang Hai
	a) 
[image: ]




	 Ta có  vuông tại ,   .

	Dễ chứng minh  là hình chữ nhật. 

	Mà .





	Xét  vuông tại  có ,  .

	Vậy  (đvtt).



	b) Dựng hình chiếu vuông góc  lên  ta được tam giác  tương ứng.
[image: ]



	Hình trụ chứa  có đáy là hình tròn chứa  .






	Gọi  là hình tròn cần tìm;  chứa    chứa mọi tam giác trong .





	 Nếu  ngoại tiếp ít nhất một tam giác trong  và chứa  thì  có diện tích nhỏ nhất.


	Xét đường tròn ngoại tiếp  có tâm .


	Có , .

	.

	.



	Vậy ,  thuộc  đường tròn  .




	 Đường tròn  ngoại tiếp  và chứa  là đường tròn cần tìm.

	 (đvtt).



Câu 5. 	Cho các số thực  thỏa mãn  và  .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  .
Lời giải
Tác giả: Phan Tran Bao Bao ; Fb: Phan Tran Bao Bao


Đặt  . Ta có  
Khi đó :

 


Suy ra  đạt được khi .














	



oleObject2.bin

image47.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject48.bin

image48.wmf
(

)

30

f

=


oleObject49.bin

image49.wmf
3

x

Þ=


oleObject50.bin

image50.wmf
{

}

3

S

=


oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

image3.wmf
a


oleObject54.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

image51.wmf
20181

20191

log

log

aa

bb

=

ì

í

=

î


oleObject58.bin

image52.wmf
201920182019

logloglog

0

20181201820182018

bab

a

>³Þ>³


oleObject59.bin

image53.wmf
2018201911

loglog00

abab

Þ>³Þ>³


oleObject60.bin

oleObject3.bin

image54.wmf
32

()3()33

fxxxfxx

¢

=-Þ=-


oleObject61.bin

image55.wmf
()01

fxx

¢

=Û=±


oleObject62.bin

image56.png




image57.wmf
11

,(0)

abmm

=+>


oleObject63.bin

image58.wmf
2018201911

(log)2(log)()2()

fafbfafb

+=Þ+=


oleObject64.bin

image59.wmf
3333

11111111

323()3()230

aabbbmbmbb

Þ-+=-Þ+-++-+=


image4.wmf
b


oleObject65.bin

image60.wmf
223

111

33320

bmbmmm

Þ++-+=


oleObject66.bin

image61.wmf
22

1111

1

3

11

1

330,0;00

0

11

1

320,

bmbmbmb

b

ab

m

mmm

ì

+³"³>=

=

ì

ì

ï

ÞÞ

ííí

=+=

=

-+³"

ï

î

î

î


oleObject67.bin

image62.wmf
2019

2018

log0

1

log12018

b

b

aa

=

=

ì

ì

ÞÛ

íí

==

î

î


oleObject68.bin

image63.wmf
20192019

log()log20191

ab

+==


oleObject69.bin

image64.wmf
20182019

log,log

uavb

===


oleObject4.bin

oleObject70.bin

image65.wmf
2019

log

20182019

2018loglog00

b

aabuv

>Þ>³Þ>³


oleObject71.bin

image66.wmf
(

)

(

)

20182019

log2log

fafb

+=


oleObject72.bin

image67.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

fufvfvfu

Þ+=Þ>


oleObject73.bin

image68.wmf
0

uv

>³


oleObject74.bin

image69.wmf
[

]

,0;1

uv

Î


image5.wmf
2019

log

20181

b

a

>³


oleObject75.bin

image70.wmf
(

)

(

)

1

2

0

u

fvfu

v

=

ì

-=Þ

í

=

î


oleObject76.bin

image71.wmf
2018

a

=


oleObject77.bin

image72.wmf
1

b

=


oleObject78.bin

image73.wmf
(

)

2019

log1

ab

+=


oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject5.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

image6.wmf
20182019

(log)2(log)

fafb

+=


oleObject91.bin

oleObject92.bin

image74.wmf
3

44

yxx

¢

=-


oleObject93.bin

image75.wmf
(

)

(

)

2

2

;1

mm

-


oleObject94.bin

image76.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

32

:441

ymmxmm

D=--+-


oleObject95.bin

image77.wmf
(

)

342

44321

ymmxmm

Û=--++


oleObject96.bin

oleObject6.bin

image78.wmf
(

)

C


oleObject97.bin

image79.wmf
(

)

D


oleObject98.bin

image80.wmf
(

)

(

)

2

2342

144321

xmmxmm

-=--++


oleObject99.bin

image81.wmf
(

)

42342

244320

xxmmxmm

Û---+-=


oleObject100.bin

image82.wmf
(

)

(

)

2

22

2320

xmxmxm

Û-++-=


oleObject101.bin

image7.wmf
2019

log()

ab

+


image83.wmf
(

)

(

)

22

2320*

xm

gxxmxm

=

é

Û

ê

=++-=

ë


oleObject102.bin

image84.wmf
m


oleObject103.bin

image85.wmf
(

)

2

2

220

620

m

gmm

¢

é

D=-+>

Û

ê

=-¹

ê

ë


oleObject104.bin

image86.wmf
(

)

1;1

1

3

m

m

Î-

é

ê

Û

ê

¹±

ê

ë


oleObject105.bin

image87.wmf
(

)

C


oleObject106.bin

oleObject7.bin

image88.wmf
(

)

D


oleObject107.bin

image89.wmf
(

)

11

;

Axy


oleObject108.bin

image90.wmf
(

)

22

;

Bxy


oleObject109.bin

image91.wmf
1

x


oleObject110.bin

image92.wmf
2

x


oleObject111.bin

image8.wmf
(

)

2

2

1

yx

=-


image93.wmf
I


oleObject112.bin

image94.wmf
AB


oleObject113.bin

image95.wmf
12

2

I

xx

xm

+

==-


oleObject114.bin

image96.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

3242

441761

I

ymmmmmmmfm

=---+-=-++=


oleObject115.bin

image97.wmf
(

)

3

0

28120

21

7

m

fmmm

m

=

é

ê

¢

=--=Û

ê

=±

ê

ë


oleObject116.bin

oleObject8.bin

image98.png
S'®)

S





image99.wmf
(

)

(

)

1;1

16

max

7

fm

-

=


oleObject117.bin

image100.wmf
21

7

m

=±


oleObject118.bin

image101.wmf
16

7

I

y

=


oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

image9.wmf
(

)

C


oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

oleObject9.bin

image102.png




image103.wmf
ABC

D


oleObject133.bin

image104.wmf
A


oleObject134.bin

image105.wmf
2

BCa

=


oleObject135.bin

image106.wmf
2

2

BC

AOBOCOa

ABACa

ì

====

ï

Þ

í

ï

==

î


oleObject136.bin

image107.wmf
BCCB

¢¢


image10.wmf
M


oleObject137.bin

image108.wmf
2

633

BCCB

SaBBaAAa

¢¢

¢¢

=Þ=Þ=


oleObject138.bin

image109.wmf
AOA

¢

D


oleObject139.bin

image110.wmf
O


oleObject140.bin

image111.wmf
AOa

=


oleObject141.bin

image112.wmf
3

AAa

¢

=


oleObject10.bin

oleObject142.bin

image113.wmf
22

AOa

¢

Þ=


oleObject143.bin

image114.wmf
3

.

11

....2.2.2222

22

ABCABCABC

VSAOABACAOaaaa

¢¢¢

¢¢

====


oleObject144.bin

image115.wmf
ABC

¢¢¢


oleObject145.bin

image116.wmf
(

)

ABC


oleObject146.bin

image117.wmf
11

OBC


image11.wmf
(

)

C


oleObject147.bin

image118.png
B,

2a

G




image119.wmf
ABCABC

¢¢¢


oleObject148.bin

image120.wmf
11

ABBCCA


oleObject149.bin

image121.wmf
(

)

H


oleObject150.bin

image122.wmf
(

)

C


oleObject151.bin

oleObject11.bin

image123.wmf
(

)

C


oleObject152.bin

image124.wmf
(

)

H


oleObject153.bin

image125.wmf
Û


oleObject154.bin

image126.wmf
(

)

C


oleObject155.bin

image127.wmf
(

)

H


oleObject156.bin

image12.wmf
(

)

1;1

m

Î-


image128.wmf
Þ


oleObject157.bin

image129.wmf
(

)

C


oleObject158.bin

image130.wmf
(

)

H


oleObject159.bin

image131.wmf
(

)

H


oleObject160.bin

image132.wmf
(

)

C


oleObject161.bin

oleObject12.bin

image133.wmf
11

ABC

D


oleObject162.bin

image134.wmf
G


oleObject163.bin

image135.wmf
11

5

ABACa

==


oleObject164.bin

image136.wmf
11

2

2

ABC

Sa

=


oleObject165.bin

image137.wmf
11

1111

2

..5.5.25

44.24

G

ABC

ABBCACaaa

Ra

Sa

Þ===


oleObject166.bin

image13.wmf
(

)

C


image138.wmf
2

22222

1973

2648

GG

a

GBGCBOOGaaRaaR

æö

==+=+-=+=<

ç÷

èø


oleObject167.bin

image139.wmf
B


oleObject168.bin

image140.wmf
C


oleObject169.bin

image141.wmf
5

;

4

Ga

æö

ç÷

èø


oleObject170.bin

image142.wmf
Þ


oleObject171.bin

oleObject13.bin

image143.wmf
5

;

4

Ga

æö

ç÷

èø


oleObject172.bin

image144.wmf
11

ABC

D


oleObject173.bin

image145.wmf
(

)

H


oleObject174.bin

image146.wmf
2

3

5252

..22

48

Vaaa

pp

æö

Þ==

ç÷

èø


oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

image14.wmf
M


oleObject178.bin

oleObject179.bin

image147.wmf
log;logc;log

abc

xbyza

===


oleObject180.bin

image148.wmf
,,0

..1

10

2512

xyz

xyz

x

xyz

>

ì

ï

=

ï

í

³

ï

ï

++=

î


oleObject181.bin

image149.wmf
3

2510251009025100

3..930921

P

zyxzyxxzyx

=++=++-³-=-=


oleObject182.bin

image150.wmf
min

21

P

=


oleObject183.bin

oleObject14.bin

image151.wmf
210

log10

..110

2510011

log

22

11

2512

log

55

a

b

c

b

xyzx

ycbca

zyx

xyz

za

ìì

=

ì

=ï=ï

ï

ïï

ïïï

==Þ=Þ=Þ==

ííí

ïïï

ïïï

++=

î

==

ïï

îî


oleObject184.bin

image15.wmf
(

)

C


oleObject15.bin

image16.wmf
A


oleObject16.bin

image17.wmf
B


oleObject17.bin

image18.wmf
M


oleObject18.bin

image19.wmf
I


oleObject19.bin

image20.wmf
AB


oleObject20.bin

image21.wmf
.

ABCABC

¢¢¢


oleObject21.bin

image22.wmf
ABC


oleObject22.bin

image23.wmf
A


oleObject23.bin

image24.wmf
2

BCa

=


oleObject24.bin

image25.wmf
A

¢


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

ABC


oleObject26.bin

image27.wmf
BC


oleObject27.bin

image28.wmf
BCCB

¢¢


oleObject28.bin

image29.wmf
2

6

a


oleObject29.bin

image30.wmf
a


oleObject30.bin

image31.wmf
a


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

ABC


image1.wmf
(

)

(

)

(

)

5320182019

log2loglog2015log2016

xxxx

++=+++


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

ABC

¢¢¢


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

,,1;

abc

Î+¥


oleObject34.bin

image35.wmf
10

ab

£


oleObject35.bin

image36.wmf
log2log5log12

abc

bca

++=


oleObject36.bin

image37.wmf
2log5log10log

acb

Pcba

=++


oleObject1.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

image38.wmf
0

x

>


oleObject39.bin

image39.wmf
(

)

(

)

(

)

5320182019

log2loglog2015log20160

xxxx

++-+-+=


oleObject40.bin

image40.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

5320182019

log2loglog2015log2016

fxxxxx

=++-+-+


oleObject41.bin

image41.wmf
0

x

>


oleObject42.bin

image2.wmf
3

()3

fxxx

=-


image42.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

1111

2ln5ln32015ln20182016ln2019

fx

xxxx

¢

=+--

+++


oleObject43.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

1111

2ln52015ln2018ln32016ln2019

xxxx

æöæö

=-+-

ç÷ç÷

+++

èøèø


oleObject44.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

ln2019ln3.2016.ln2019

(ln2018ln5).2015.ln20182ln5

22015ln5.ln20182016ln3.ln2019

x

x

xxxx

æöæö

-+

-+-

=+

ç÷ç÷

+++

èøèø


oleObject45.bin

image45.wmf
(

)

(

)

00;

fxx

¢

Þ>"Î+¥


oleObject46.bin

image46.wmf
(

)

fx


oleObject47.bin

